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Tóm tắt: Shinzo Abe (1954-2022) là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật 
Bản, là người đã thiết lập một thời kỳ ổn định cho Nhật Bản từ năm 2012 đến năm 2020. 
Trong 9 năm cầm quyền, ông đã có nhiều công lao trong việc nâng cao vị thế, vai trò, tầm 
ảnh hưởng của Nhật Bản trên trường quốc tế. Bài viết trình bày một số chiến lược, chính 
sách nổi bật của ông Abe, có ảnh hưởng quan trọng đến Nhật Bản, khu vực và thế giới. 
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Abstract: Shinzo Abe (1954-2022), Japan’s longest-serving prime minister, established 
a period of stability for his country from 2012 to 2020. In his nine years at the helm, 
Japan’s position, role and infl uence have been enhanced in the international arena. The 
paper presents some of his key strategies and policies, which signifi cantly hit Japan, the 
region and the world.
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Năm 2003: Tổng Thư ký LDP.
Năm 2005: Chánh Văn phòng Nội các 

Chính phủ Nhật Bản.
Năm 2006: Chủ tịch LDP, trở thành 

Thủ tướng trẻ tuổi nhất của Nhật Bản từ 
sau năm 1945.

Năm 2007: Từ chức Thủ tướng và chức 
Chủ tịch LDP vì lý do sức khỏe.

Năm 2012: Tái đắc cử Chủ tịch LDP, 
Thủ tướng Nhật Bản lần thứ hai.

Năm 2015: Tái đắc cử Chủ tịch LDP.
Năm 2017: Tái đắc cử Thủ tướng Nhật 

Bản lần thứ ba.
Năm 2018: Chủ tịch LDP nhiệm kỳ thứ 

ba liên tiếp.
Năm 2020: Từ chức Thủ tướng Nhật 

Bản vì lý do sức khỏe (Kiều Tú, 2022).
Sau 3 nhiệm kỳ giữ chức Thủ tướng 

Nhật Bản (đắc cử vào các năm 2006, 2012 
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và 2017), ông Shinzo Abe đã để lại nhiều di 
sản chính sách đối nội và đối ngoại có tầm 
ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển, 
thay đổi của Nhật Bản nói riêng và thế giới 
nói chung.
1. Chính sách kinh tế Abenomics

Abenomics là chương trình kinh tế đa 
hướng do ông Shinzo Abe khởi xướng năm 
2013, đóng góp chủ đạo vào việc chấm dứt 
thời kỳ giảm phát, tập hợp 3 mũi nhọn: 
chính sách tiền tệ táo bạo, chính sách tài 
khóa linh hoạt, và chiến lược tăng trưởng 
khuyến khích đầu tư tư nhân. Trước hết, 
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tiến 
hành in thêm tiền (khoảng 60-70 nghìn tỷ 
Yên) nhằm tăng nguồn cung tiền quốc gia, 
đẩy mạnh xuất khẩu, tăng khả năng cạnh 
tranh cho hàng hóa Nhật Bản trên thị trường 
nước ngoài, và tạo ra mức lạm phát khiêm 
tốn khoảng 2%. Thứ hai, để thúc đẩy chi 
tiêu công, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành 
nhiều gói kích thích kinh tế trong các năm 
2013 (trị giá 20.200 tỷ Yên), năm 2014 (trị 
giá 9.000 tỷ Yên), năm 2016 (trị giá 32.100 
tỷ Yên), năm 2017 (trị giá 97.400 tỷ Yên) 
nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, gia tăng phúc 
lợi xã hội, kích cầu đầu tư và tiêu dùng… 
Thứ ba, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh 
tế sâu rộng, Nhật Bản đã thực hiện cải cách 
nhiều quy định giúp các ngành công nghiệp 
trở nên cạnh tranh hơn; khuyến khích đầu 
tư cho khu vực tư nhân, đồng thời kêu gọi 
đầu tư từ khu vực tư nhân; nỗ lực giảm tỷ lệ 
thất nghiệp khoảng 20%; thu hút lao động 
nữ để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn lực 
lao động (chính sách Womenomics); đưa 
nông nghiệp trở thành “ngành công nghiệp 
thứ 6”; thực hiện tự do thương mại (Xem: 
Hamada, 2014; Phạm Quý Long, 2017; 
Quang Trung, 2022).

Tháng 10/2015, chính sách Abenomics 
được sửa đổi, bổ sung với 3 trụ cột: (i) 

tăng trưởng kinh tế thêm khoảng 20% 
GDP, đạt mức 600.000 tỷ Yên (5.000 tỷ 
USD) vào năm 2020; (ii) tăng cường các 
biện pháp hỗ trợ nuôi con và sinh con 
nhằm tăng tỷ lệ sinh lên mức bình quân từ 
1,4 lên 1,8 trẻ/bà mẹ, đồng thời cam kết 
duy trì dân số luôn ở mức 100 triệu dân 
đến năm 2065; (iii) cải thiện an sinh xã 
hội bằng cách xây dựng thêm nhiều nhà 
dưỡng lão, giảm bớt gánh nặng cho lao 
động trẻ, giúp họ yên tâm làm việc (Xem: 
Hoàng Thị Mai Hồng, 2020).

Chính sách kinh tế Abenomics đã giúp 
Nhật Bản vực dậy thành công nền kinh tế 
sau hơn hai thập kỷ trì trệ với sự sụp đổ của 
bong bóng bất động sản những năm 1990; 
những hệ lụy của thảm họa động đất năm 
2011; tình trạng già hóa dân số khiến lực 
lượng lao động giảm mạnh, đặc biệt là lao 
động nữ; nợ công khổng lồ; tăng trưởng 
kinh tế tiệm cận mức 0… Tính đến cuối năm 
2017, chỉ số Nikkei 225 đã tăng hơn 150%. 
Đầu năm 2018, lần đầu tiên giá cổ phiếu đã 
lên đến mức 24.000 Yên trong khoảng 26 
năm; dấu hiệu thoát khỏi giảm phát ngày 
càng rõ nét; số doanh nghiệp phá sản đã 
giảm 30,3% so với năm 2012; tỷ lệ lợi nhuận 
thông thường trong ngành công nghiệp sản 
xuất tăng từ 4,6% lên 8,9%, trong lĩnh vực 
phi sản xuất đã tăng lên mức cao kỷ lục, từ 
3,7% lên 6,0% (Xem thêm: Đỗ Ánh, 2018).

Abenomics cũng góp phần quan trọng 
vào việc hạ giá đồng Yên trên thị trường 
hối đoái và kích thích xuất khẩu. Đồng Yên 
của Nhật Bản năm 2017 đã mất giá khoảng 
30% so với tháng 11/2012. Xuất khẩu đạt 
6,793% năm 2017 thay vì mức âm 0,246% 
năm 2011, tạo thuận lợi cho đà phục hồi 
kinh tế đất nước. Quy mô nền kinh tế Nhật 
Bản đã tăng từ 491.408 tỷ Yên năm 2011 
lên 546.848 tỷ Yên vào năm 2017, 555.607 
tỷ Yên vào năm 2019. Tỷ lệ người có việc 
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làm năm 2017 tăng 4,5%, tỷ lệ thất nghiệp 
giảm từ 4,325% xuống còn 2,875%. Tỷ lệ 
thất nghiệp của thanh niên (25-29 tuổi) cũng 
giảm từ 5,7% xuống còn 4,7%. Số lao động 
toàn thời gian tăng 2,8%. Năm 2020, tỷ lệ 
nữ tham gia thị trường lao động là 73%. 
GDP thực tế của Nhật Bản tăng trưởng 
trung bình 0,9% trong giai đoạn 2012-2019. 
Trong giai đoạn 2015-2017, Nhật Bản đã 
ghi nhận 8 quý tăng trưởng dương liên tiếp. 
Đây là chuỗi tăng trưởng dài nhất của nước 
này trong gần 30 năm (Xem: Hoàng Thị 
Mai Hồng, 2020; Quang Trung, 2022).
2. Cơ chế đối thoại Tứ giác kim cương

Năm 2007, cố Thủ tướng Nhật Bản 
Shinzo Abe chính là người đã đề xuất ý 
tưởng, đưa ra khái niệm “Tứ giác kim 
cương (Quadrangle, Bộ tứ) - diễn đàn 
hợp tác, đối thoại an ninh của 4 quốc gia 
gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Diễn 
đàn này ban đầu chưa đi vào thực tế do e 
ngại sự phản đối của Trung Quốc. Đến năm 
2017, khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ 
Donald Trump thúc đẩy Chiến lược Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 
mở (Free and Open Indo-Pacifi c - FOIP) 
có mục tiêu cốt lõi là xây dựng một trục 
hợp tác an ninh để kiềm chế, ngăn chặn sự 
trỗi dậy của Trung Quốc tại khu vực, thì ý 
tưởng về Bộ tứ mới có nội dung đầy đủ, 
tiến tới hình thành cơ chế. Dưới thời chính 
quyền Donald Trump và trong 2 năm đầu 
cầm quyền của Tổng thống Joe Biden, Bộ 
tứ đều tích cực đối thoại, tổ chức Hội nghị 
Ngoại trưởng 4 nước trong các năm 2019 
và 2020, tiến hành tập trận chung trên biển 
Malabar năm 2020 - cuộc tập trận đầu tiên 
của Bộ tứ sau 13 năm thành lập, đánh dấu 
bước đi thực chất trong lĩnh vực hợp tác 
quân sự giữa 4 nước (Yên Ba, 2021).

Bộ tứ được giới chuyên gia chính trị 
quốc tế nhận định là một trong những di 

sản quan trọng của cố Thủ tướng Shinzo 
Abe. Với “bộ khung quyền lực” Mỹ - Nhật, 
đây là cơ chế hữu hiệu để Nhật Bản tối đa 
hóa quyền lực quốc gia, là “vòng kim cô vô 
hình” kiềm tỏa tham vọng của Trung Quốc 
trong khu vực - nền tảng thúc đẩy sự tương 
tác chiến lược của Bộ tứ, thúc đẩy ngoại 
giao chiến lược xoay quanh khuôn khổ ý 
tưởng FOIP (Thanh Trúc, 2021).

Có thể nói, Nhật Bản là thành viên tích 
cực nhất, thể hiện vai trò rõ nét khi chủ trì và 
thúc đẩy đối thoại chiến lược của liên minh 
quyền lực trên biển. Nhật Bản đã tích cực 
định hướng, hàn gắn bất đồng giữa các bên 
để cùng tập trung cho hợp tác chiến lược, 
nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược. Nhật 
Bản cũng tích cực mở rộng hợp tác quốc 
phòng với các dấu mốc quan trọng như: ký 
kết Hiệp định trao đổi hậu cần quốc phòng 
Nhật Bản - Ấn Độ, ký kết Thỏa thuận tiếp 
cận qua lại Úc - Nhật Bản, tiếp nhận sĩ 
quan quân đội Úc làm liên lạc viên...

Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực 
quốc phòng, Nhật Bản đã thúc đẩy và tăng 
cường vai trò hợp tác kinh tế, xây dựng quy 
tắc và cơ chế các dự án cơ sở hạ tầng quốc 
tế: Mạng lưới điểm xanh giữa Mỹ, Nhật 
Bản và Úc; Sáng kiến phục hồi chuỗi cung 
ứng giữa Nhật Bản, Ấn Độ và Úc... Tất cả 
đều là những nét tiêu biểu trong nỗ lực hiện 
thực hóa FOIP, tìm kiếm cơ hội kiểm soát 
trật tự an ninh khu vực, hỗ trợ thực chất cho 
các bên can dự vào vấn đề biển Đông, ủng 
hộ các nước ven biển Đông củng cố năng 
lực an ninh hàng hải.

Có thể thấy, việc Nhật Bản thúc đẩy 
FOIP cùng sự tương tác của Bộ tứ sẽ góp 
phần thúc đẩy hơn nữa nhu cầu hợp tác 
quốc tế và khu vực trong bối cảnh tình hình 
quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp. Nỗ 
lực của cố Thủ tướng Abe trước đây và nỗ 
lực hiện tại của Nhật Bản đều kiên định 
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phương châm ngoại giao hòa bình, làm 
giảm trừ cạnh tranh địa chiến lược, đóng 
góp hữu hiệu vào xu thế hòa bình, hợp tác, 
cùng phát triển của khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương và khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương.
3. Chiến lược An ninh quốc gia

Năm 2013 đánh dấu sự thay đổi căn bản 
trong lĩnh vực an ninh - đối ngoại của Nhật 
Bản khi ông Shinzo Abe quyết định thành 
lập Hội đồng An ninh Quốc gia - nơi xây 
dựng đường lối an ninh - đối ngoại thống 
nhất của Tokyo, cho phép chính quyền ông 
Abe thực thi một chính sách đối ngoại cấp 
tiến và nhất quán. Ngày 17/12/2013, Nhật 
Bản đã công bố Chiến lược An ninh mới, 
với trung tâm là chính sách ngoại giao và 
quốc phòng, xác lập 4 chuyển đổi quan 
trọng: từ “an ninh lệ thuộc” sang “an ninh 
tự chủ”; từ “phòng thủ lãnh thổ” đến “can 
dự bên ngoài”; từ “lực lượng phòng vệ” đến 
“quân đội chính quy”; từ “phát triển công 
nghiệp quốc phòng” đến “xuất khẩu vũ 
khí”. Chiến lược An ninh mới nhấn mạnh 
yêu cầu nâng cao tính sáng tạo và sức mạnh 
đàm phán trong hoạt động ngoại giao, tăng 
cường sức mạnh mềm, hỗ trợ nâng cao uy 
tín, vị thế của Nhật Bản trong cộng đồng 
quốc tế. Theo đó, Nhật Bản sẽ: (i) phát 
triển Lực lượng phòng vệ thống nhất, linh 
hoạt, hiệu quả cao và sẵn sàng làm nền 
tảng trong các hoạt động chung; (ii) phát 
triển kế hoạch, tổ chức các chương trình 
như hướng dẫn phòng thủ quốc gia, phòng 
thủ trung hạn; (iii) duy trì và nâng cao sự 
tin cậy của hoạt động ngăn chặn mở rộng 
hạt nhân thông qua hợp tác chặt chẽ với 
Mỹ, trên cơ sở đó xây dựng một cấu trúc 
phòng thủ toàn diện, vững chắc; (iv) nâng 
cao năng lực của các cơ quan hành pháp về 
hoạt động tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh 
hải và cải thiện khả năng tuần tra, giám sát 

hàng hải; (v) tăng cường hợp tác giữa các 
bộ và cơ quan, phản ứng kịp thời với các 
tình huống bất ngờ xảy ra; (vi) soạn thảo tài 
liệu đánh giá về các vấn đề liên quan đến 
tăng cường an ninh chủ quyền lãnh thổ và 
thực hiện hiệu quả các giải pháp mới nhằm 
bảo vệ chủ quyền (Xem: Báo điện tử Đảng 
Cộng sản Việt Nam, 2014).

Nhật Bản cũng sẽ: (i) tăng cường khả 
năng phòng thủ, bảo vệ cơ sở hạ tầng, 
chống lại các cuộc tấn công an ninh mạng, 
đảm bảo tự do và an toàn trong sử dụng 
không gian mạng; (ii) nỗ lực mở rộng 
nguồn lực con người trong lĩnh vực an ninh 
mạng; (iii) tăng cường hợp tác liên ngành, 
liên quốc gia trong phân tích tình báo, tổng 
hợp, chia sẻ thông tin, đảm bảo an ninh 
mạng; (iv) đảm bảo an toàn các tuyến hải 
vận và xúc tiến hợp tác hàng hải; (v) thúc 
đẩy quan hệ hợp tác hàng hải song phương, 
đa phương; (vi) tích cực tham gia diễn tập 
đảm bảo an ninh hàng hải khu vực và quốc 
tế (Xem: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt 
Nam, 2014; Lâm Kiệt, 2020).
4. Các chính sách đối ngoại trong Sách 
Xanh Ngoại giao

Với phương châm “Chủ nghĩa hòa 
bình tích cực trên thế giới”, với khẩu 
hiệu “Ngoại giao tầm nhìn toàn cầu”, Thủ 
tướng Abe và Nội các của ông đã cho công 
bố thường niên Sách Xanh Ngoại giao 
(Diplomatic Bluebook, báo cáo về chính 
sách và các hoạt động đối ngoại). Chính 
sách đối ngoại với 3 trụ cột luôn được 
khẳng định gồm: tăng cường liên minh 
Mỹ - Nhật, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với 
các nước láng giềng, và gia tăng ngoại giao 
kinh tế. Sách Xanh đã giúp Nhật Bản thay 
đổi từ một quốc gia khá kín tiếng trước các 
diễn đàn quốc tế kể từ sau Chiến tranh thế 
giới thứ Hai, trở thành một quốc gia có nền 
ngoại giao chủ động và hiệu quả, không chỉ 
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ở phạm vi khu vực và toàn cầu, mà còn trên 
bình diện song phương và đa phương. Theo 
từng năm, tùy thuộc bối cảnh thực tế, nội 
dung Sách Xanh các năm 2014-2020 đều 
có những điểm mới, cần nhấn mạnh.

Cùng với Chiến lược An ninh mới, giới 
phân tích cho rằng Sách Xanh Ngoại giao 
công bố ngày 04/4/2014 là bước chuyển 
quan trọng theo hướng đưa Nhật Bản trở 
thành “nước lớn về quân sự”. Trên cơ sở lập 
trường của “chủ nghĩa hòa bình tích cực”, 
Nhật Bản vừa nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc 
nhằm “chia sẻ trách nhiệm” vì hòa bình 
và ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương, vừa lên án những hành động đơn 
phương bằng vũ lực của Trung Quốc nhằm 
thay đổi hiện trạng trên biển Hoa Đông và 
biển Đông. Nhật Bản chỉ rõ, những hành 
động của Trung Quốc như đơn phương 
tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng 
không (Air Defense Identifi cation Zone - 
ADIZ) ở biển Hoa Đông hồi tháng 11/2013, 
thường xuyên xâm nhập vùng biển của Nhật 
Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Trung 
Quốc gọi là Điếu Ngư) là không phù hợp 
với trật tự hiện có theo luật pháp quốc tế. 
Nhật Bản cũng khẳng định sẽ duy trì lập 
trường vững chắc và bình tĩnh đối với Trung 
Quốc, quyết tâm bảo vệ vững chắc lãnh thổ, 
lãnh hải và không phận của mình. Nhật Bản 
xác định, “Quần đảo Takeshima (Hàn Quốc 
gọi là Dokdo), cả về lịch sử cũng như luật 
pháp quốc tế, đều cho thấy rõ ràng là lãnh 
thổ vốn có của Nhật Bản”.. Nhật Bản phản 
đối việc các nhà lập pháp Hàn Quốc đến 
thăm và quân đội Hàn Quốc diễn tập gần 
quần đảo Takeshima. Tokyo sẽ tiếp tục các 
nỗ lực ngoại giao để giải quyết hòa bình 
vấn đề Takeshima dựa trên luật pháp quốc 
tế (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
2014; Nguyễn Nhâm, 2015).

Điểm nhấn trong Sách Xanh Ngoại 
giao năm 2015 là khẳng định Nhật Bản 
kiên trì theo đuổi chính sách quốc gia hòa 
bình trong cộng đồng quốc tế dựa trên “sự 
tự vấn sâu sắc” về cuộc chiến tranh trước 
đây. Tokyo cũng khẳng định lại những 
cống hiến của mình đối với nền hòa bình, 
sự phát triển, phồn vinh của khu vực và thế 
giới, đồng thời nhấn mạnh sẽ kiên trì con 
đường đó và cống hiến tích cực hơn. Giới 
chuyên gia cho rằng, cách diễn đạt “sự tự 
vấn sâu sắc” của tài liệu ngoại giao lần này 
nhằm chứng minh chính quyền Abe sẵn 
sàng đối diện với lịch sử, trong bối cảnh 
các nước láng giềng châu Á luôn gây sức 
ép đòi Nhật Bản phải thành thực hơn nữa 
về hành động xâm lược trong Chiến tranh 
thế giới thứ Hai (Hoa Lê, 2015).

Sách Xanh Ngoại giao năm 2016 đặc 
biệt dành một mục mới để thảo luận về 
những hành động quân sự gia tăng của 
Trung Quốc ở biển Đông, nêu rõ sự quan 
ngại của Nhật Bản đối với những hành 
động đơn phương của Trung Quốc nhằm 
thay đổi hiện trạng tại các vùng biển tranh 
chấp. Tài liệu này nhấn mạnh tầm quan 
trọng của sự phối hợp từ phía cộng đồng 
quốc tế trong việc bảo vệ các hoạt động tự 
do và hòa bình trên biển. Sách Xanh Ngoại 
giao năm 2016 cũng đặc biệt lưu ý tới một 
cột mốc lịch sử là cuộc gặp gỡ trực tiếp 
đầu tiên giữa cố Thủ tướng Nhật Bản Abe 
và cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-
hye vào tháng 11/2015. Tiếp đến là việc hai 
bên đã đạt được thỏa thuận giải quyết vấn 
đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình 
dục cho binh sĩ Nhật Bản trong Chiến tranh 
thế giới thứ Hai sau thời gian dài tiến hành 
đàm phán. Từ những cơ sở trên, Sách Xanh 
Ngoại giao năm 2016 khẳng định, quan hệ 
giữa Tokyo và Seoul sẽ bước vào một kỷ 
nguyên mới vì một tương lai hợp tác trong 
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các lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, kinh tế 
đến văn hóa (Thu Lan, 2016).

Trong Sách Xanh Ngoại giao năm 
2017, Tokyo nhấn mạnh, mối quan hệ Nhật 
Bản - Hàn Quốc và Nhật Bản - Mỹ hiện 
“đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết”, 
đặc biệt khi hoạt động phát triển hạt nhân 
tại CHDCND Triều Tiên ngày càng diễn 
biến phức tạp, tạo ra những nguy cơ mới. 
Nhật Bản lưu ý, việc Hàn Quốc cho dựng 
bức tượng tưởng niệm những người phụ nữ 
Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho binh 
sĩ Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ 
Hai bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản tại 
Seoul và Lãnh sự quán Nhật Bản tại Busan 
là một việc làm “đáng tiếc”, trái ngược với 
thỏa thuận đã được ký kết giữa hai bên, 
khiến Nhật Bản quyết định rút đại sứ tại 
Hàn Quốc về nước trong vòng 3 tháng từ 
tháng 01/2017. Nhật Bản cũng tuyên bố 
“không chấp nhận” việc các nghị sĩ Hàn 
Quốc tới các hòn đảo còn tranh chấp hồi 
tháng 7/2016. Tokyo cũng cho biết, vấn đề 
tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc 
trên vùng biển quanh quần đảo Senkaku 
“không hề có tiến triển”. Trung Quốc vẫn 
nhiều lần đưa tàu hải cảnh xâm nhập khu 
vực này khiến căng thẳng leo thang (Báo 
điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 2017).

Năm 2018, Sách Xanh Ngoại giao tập 
trung đề cập tới môi trường an ninh xung 
quanh Nhật Bản và các chính sách đối 
ngoại của Nhật Bản trong năm; nhận định 
chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa của 
CHDCND Triều Tiên đã gây ra mối đe dọa 
cấp bách và nghiêm trọng nhất từ trước tới 
nay đối với an ninh, hòa bình của Nhật Bản 
và quốc tế. Do đó, Nhật Bản đã và sẽ hợp tác 
chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc để gia tăng 
sức ép tối đa với CHDCND Triều Tiên, buộc 
Bình Nhưỡng phải phá hủy chương trình tên 
lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt, 

thực thi nghiêm túc các lệnh trừng phạt của 
Liên Hợp Quốc. Nhật Bản cho rằng, quan 
hệ Nhật Bản - Trung Quốc đã có những cải 
thiện thông qua hàng loạt các cuộc đối thoại 
cấp cao, cũng như các hoạt động kỷ niệm 45 
năm ngày bình thường hóa quan hệ giữa hai 
nước (QĐND, 2018).

Sách Xanh Ngoại giao năm 2019 công 
bố ngày 23/4 đáng chú ý có việc Nhật Bản 
sử dụng cách diễn đạt mềm mỏng hơn với 
hy vọng tạo ra bước ngoặt trong việc giải 
quyết vấn đề CHDCND Triều Tiên bắt cóc 
công dân Nhật Bản trong những năm 1970 
và 1980; nhưng vẫn khẳng định CHDCND 
Triều Tiên không có bước tiến nào đáng kể 
trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa 
đạn đạo bất chấp lời kêu gọi từ cộng đồng 
quốc tế. Đối với Hàn Quốc, Sách Xanh 
Ngoại giao nhấn mạnh quan hệ hai nước 
đang trong “trạng thái cực kỳ khó khăn” do 
vẫn còn tồn tại bất đồng trong nhiều vấn đề. 
Đối với Mỹ, Sách Xanh Ngoại giao khẳng 
định quan hệ đồng minh với Mỹ “mạnh mẽ 
hơn so với trước đây” trong bối cảnh các 
nhà lãnh đạo cấp cao thường xuyên có các 
cuộc đối thoại (Đào Tùng, 2019).

Sách Xanh Ngoại giao năm 2020 nhấn 
mạnh 4 đảo mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh 
thổ phương Bắc (Nga gọi là Quần đảo 
Nam Kuril) là “thuộc chủ quyền của Nhật 
Bản”, tranh chấp đối với các hòn đảo này 
là vấn đề “đáng quan ngại nhất”; đồng thời 
khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục các nỗ 
lực để đạt được thỏa thuận với Nga về các 
vấn đề liên quan. Nhật Bản cũng đề cập 
tới tình trạng căng thẳng gia tăng trong 
quan hệ với Hàn Quốc do các biện pháp 
siết chặt kiểm soát hoạt động xuất khẩu, 
và vấn đề đền bù cho lao động cưỡng bức 
trong thời chiến; đồng thời lên án việc 
CHDCND Triều Tiên tiếp tục tiến hành 
các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo bất chấp 



41Một số chiến lược…

các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên 
Hợp Quốc (Đào Thanh Tùng, 2020).
5. Một số đóng góp chiến lược khác

(1) Một trong những mục tiêu mà cố 
Thủ tướng Abe theo đuổi trong suốt 9 năm 
cầm quyền là sửa đổi Hiến pháp Hòa bình 
của Nhật Bản, đặt trọng tâm vào việc xóa 
bỏ Điều 9, quy định “Người Nhật sẽ mãi 
mãi từ bỏ chiến tranh như một quyền chủ 
quyền quốc gia và từ bỏ việc sử dụng vũ 
lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực làm phương 
tiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế”. 
Tháng 7/2014, chính quyền Thủ tướng Abe 
đưa ra đề xuất cho phép Lực lượng Phòng 
vệ Nhật Bản tham chiến ở nước ngoài 
trong trường hợp đồng minh bị tấn công vũ 
trang. Tháng 9/2015, Quốc hội Nhật Bản 
đã bỏ phiếu thông qua đề xuất này (Hoa Lê, 
2015; Duy Anh, 2022a).

(2) Ông Abe được xem là người đã 
khai sinh khái niệm “Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương”, là kiến trúc sư của FOIP 
ở Nhật Bản. Chiến lược được đưa ra hồi 
tháng 4/2017 gồm 4 mục tiêu chính: (i) 
thúc đẩy kết nối giữa châu Á, Trung Đông 
và châu Phi, trong đó Ấn Độ Dương có vai 
trò địa - chính trị quan trọng chiến lược đối 
với an ninh của Nhật Bản; (ii) củng cố hình 
ảnh, tăng cường vị thế toàn cầu của Nhật 
Bản với vai trò là một nước lớn; (iii) thắt 
chặt thêm quan hệ đồng minh với Mỹ; (iv) 
cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc (Duy 
Anh, 2022b).

Khác với FOIP của Mỹ và Úc nhấn 
mạnh hợp tác an ninh - quân sự, Nhật Bản 
lấy trọng tâm là vấn đề tự do hàng hải, tôn 
trọng và tuân thủ luật pháp, bởi theo Nhật 
Bản, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về 
bản chất là khu vực hàng hải. Sách Trắng 
Quốc phòng Nhật Bản năm 2012 đã xác 
định, “An ninh hàng hải dựa trên sự tôn 
trọng quyền và tự do hàng hải là nền tảng 

của hòa bình và an ninh đối với Nhật Bản - 
một quốc gia biển”. Trong một bài viết trên 
trang Project Syndicate tháng 12/2012, ông 
Abe cho rằng, hòa bình, ổn định và tự do 
hàng hải ở Thái Bình Dương không tách 
rời hòa bình, ổn định và tự do hàng hải ở 
Ấn Độ Dương (Abe, 2012).

Trong FOIP, cố Thủ tướng Shinzo Abe 
cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến 
lược với Ấn Độ như một trụ cột thiết yếu. 
Quan hệ chiến lược Nhật Bản - Ấn Độ 
được thúc đẩy mạnh mẽ trên các lĩnh vực 
kinh tế, an ninh, quân sự. Hợp tác ba bên 
giữa Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ và giữa các 
nước trong nhóm Bộ tứ cũng là một phần 
quan trọng trong cách tiếp cận của Nhật 
Bản đối với FOIP. Bên cạnh đó, hợp tác với 
các nước Liên minh Châu Âu (EU), Anh 
và Pháp theo hình thức bốn bên cũng nằm 
trong chương trình nghị sự của Nhật Bản. 
Ngoài ra, Nhật Bản còn quan tâm và can 
dự về kinh tế, chính trị, an ninh ở châu Phi, 
mong muốn đưa châu lục này vào chiến 
lược FOIP của mình. Trong bài phát biểu 
tại Hội nghị thượng đỉnh Tokyo về Phát 
triển châu Phi tháng 8/2016, ông Abe đã 
tuyên bố: “Nhật Bản chịu trách nhiệm thúc 
đẩy sự hợp lưu của Thái Bình Dương và 
Ấn Độ Dương cũng như châu Á và châu 
Phi tạo nên một khu vực tự do, dựa trên 
pháp luật và kinh tế thị trường, không bị 
áp lực hoặc ép buộc, các bên cùng thịnh 
vượng” (Dẫn theo: Duy Hoàng, 2020).

Để hiện thực hóa FOIP, Nhật Bản đã 
triển khai một loạt biện pháp như: tăng 
cường tham gia hợp tác quân sự đa phương 
với các nước Đông Nam Á; tham gia tập trận 
chung với Ấn Độ, Úc; thiết lập căn cứ quân 
sự, thực hiện chương trình huấn luyện tại 
Djibouti để hỗ trợ cho các hoạt động gìn giữ 
hòa bình ở Nam Sudan; hỗ trợ tài chính cho 
hàng loạt quốc gia trong khu vực như Nam 
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Á, Đông Nam Á, châu Phi. Tháng 5/2015, 
Nhật Bản công bố kế hoạch sử dụng 110 tỷ 
USD cho “Hành lang tăng trưởng Á - Phi” 
trong 5 năm để đầu tư vào các dự án hạ tầng 
kết nối giữa hai lục địa (Duy Hoàng, 2020).

(3) Là một trong những chính trị gia 
quyền lực nhất Nhật Bản, sau khi rời chính 
trường, ông Abe vẫn là người dẫn đầu một 
nhóm trong LDP, tiếp tục có ảnh hưởng lớn 
đối với các vấn đề trong nước và quốc tế. 
Tháng 12/2021, ông đã có nhiều phát ngôn 
cứng rắn nhằm vào Trung Quốc, chẳng hạn 
như: đề nghị Bắc Kinh tránh gây ác cảm 
với các quốc gia khác và dừng đòi hỏi thêm 
lãnh thổ từ các nước láng giềng; cảnh báo 
về “thách thức nghiêm trọng” đối với an 
ninh và dân chủ của Đài Loan; khẳng định 
nếu Bắc Kinh tấn công đảo Đài Loan sẽ là 
hành động “tự sát”; kêu gọi Washington từ 
bỏ chính sách mơ hồ chiến lược nếu Bắc 
Kinh tấn công hòn đảo tự trị này; đồng thời 
nhấn mạnh, Đài Loan, Nhật Bản và Mỹ 
phải tăng cường năng lực và phối hợp với 
nhau để đối phó với các mối đe dọa an ninh 
(Xem: Kiều Tú, 2022).
Kết luận

Ông Abe được ghi nhận là người đã 
mang lại sự ổn định cho chính trường Nhật 
Bản, nâng cao uy tín, tăng cường sự hiện 
diện của Nhật Bản trên trường quốc tế hơn 
bất kỳ nhà lãnh đạo nào của quốc gia này kể 
từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai. Chính 
sách kinh tế Abenomics, cơ chế đối thoại 
Tứ giác kim cương, Chiến lược An ninh 
quốc gia, Sách Xanh Ngoại giao và FOIP 
là một số chính sách, chiến lược nổi bật của 
Nhật Bản trong những năm ông Abe nắm 
quyền điều hành đất nước. Những chính 
sách, chiến lược này không chỉ giúp Nhật 
Bản định hình lại nền kinh tế và ngoại giao, 
mà còn đặt nền móng cho những cải cách 
của nước này trong tương lai 
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